
 

 

 

 

 

 

Lớ p họ c Kọgitsune tọ  chứ c lớ p họ c tie n tie u họ c dà nh chọ phu  huynh và  cà c em nhọ  chuà n bi  

và ọ tie u họ c và ọ thà ng 4. Là  lớ p họ c giu p cà c em nhọ  chứà giọ i tie ng Nhà  t họ c tie ng Nhà  t đe  

chuà n bi  và ọ tie u họ c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Lịch học Và ọ cà c thứ  3 họà  c thứ  5 tứ  ngà y 13/1~2/4 

・Thời gian Tứ  16:15~17:00 

・Địa điểm Lớ p họ c Kọgitsune （Tọyọkàwà-shi Suwà-chọ 3 chọme 300 bànchi, tà ng 5 tọ à 

Priọ） 

・Chi phí Cà n nọ  p 940 ye n phí  bà ọ hie m 

・Đối tượng đăng kí Nhứ ng em nhọ  thà ng 4 se  và ọ cà p 1 và  phu  huynh, sọ ng tà i TP 

Tọyọkàwà 

・Số người có thể đăng kí Thứ  3: 10 nhọ m; Thứ  5: 10 nhọ m 

・Cách đăng kí Đe n phọ ng hớ p tà c quọ c te  , tà ng 2, tru  sớ  chí nh, tọ à thi  chí nh 

TP Tọyọkàwà 

 

Phòng Hợp tác quốc tế có phiên dịch! 

Tie ng Bọ  Đà ọ Nhà / Tà y Bàn Nhà / Tie ng Anh Tứ  thứ  2~thứ  6 Tứ  8:30~17:15 

Tie ng Trung Thứ  2, thứ  4, thứ  6 Tứ  8:45~12:45 

Tie ng Vie  t Tứ  thứ  2~thứ  6 Tứ  9:00~16:00 

 

Nà m họ c 2025 



・Nội dung học 

Buọ i 1 
Ngà y 13/1 Thứ  3 Chà ọ họ i  

Hà y nọ i thứ  te n cu à mí nh! Ngà y 15/1 Thứ  5 

Buọ i 2 
Ngà y 20/1 Thứ  3 Trứớ ng tie u họ c cu à Nhà  t Bà n là  nới nhứ the  nà ọ?  

Te n cà c đọ  và  t Ngà y 22/1 Thứ  5 

Buọ i 3 
Ngà y 27/1 Thứ  3 “Bà n cọ  khọ e khọ ng?”  “Tọ i khọ e”   

Thớ i tie t Ngà y 29/1 Thứ  5 

Buọ i 4 
Ngà y 3/2 Thứ  3 “Tọ i là m … cọ  đứớ c khọ ng”   

Sọ  đe m (tứ  1~5) Ngà y 5/2 Thứ  5 

Buọ i 5 
Ngà y 10/2 Thứ  3 “Tọ i đà  que n rọ i” “Hà y chọ tọ i mứớ n”  

Sọ  đe m (Tứ  6~10) Ngà y 12/2 Thứ  5 

Buọ i 6 
Ngà y 17/2 Thứ  3 Mà u sà c  Thí ch/ghe t   

Chứ  Hiràgànà（あいうえお） Ngà y 19/2 Thứ  5 

Buọ i 7 
Ngà y 24/2 Thứ  3 Đọ  ng và  t   

Chứ  Hiràgànà（かきくけこ） Ngà y 26/2 Thứ  5 

Buọ i 8 
Ngà y 3/3 Thứ  3 Cà c lọà i quà    

Chứ  Hiràgànà（さしすせそ） Ngà y 5/3 Thứ  5 

Buọ i 9 
Ngà y 10/3 Thứ  3 Cà c lọà i ràu   

Chứ  Hiràgànà（たちつてと） Ngà y 12/3 Thứ  5 

Buọ i 10 
Ngà y 17/3 Thứ  3 Già đí nh   

Chứ  Hiràgànà（なにぬねの） Ngà y 19/3 Thứ  5 

Buọ i 11 
Ngà y 24/3 Thứ  3 “Tọ i bi  đàu bu ng/ đàu đà u”   

Chứ  Hiràgànà（はひふへほ） Ngà y 26/3 Thứ  5 

Buọ i 12 
Ngà y 31/3 Thứ  3 Tọ ng ke t   

Le  tọ t nghie  p Ngà y 2/4 Thứ  5 

 

・Chú ý  Phu  huynh chà c chà n hà y thàm già cu ng cọn. 

Liên hệ 

Tọ à thi  chí nh TP Tọyọkàwà Phọ ng Hớ p tà c quọ c te  Bàn Quọ c te   

Phu  trà ch: Anh Họri, chi  Tàkàhàshi 

Điện thoại: 0533-89-2158   Emàil: kyọdọkọkusài@city.tọyọkàwà.lg.jp 
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